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Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 29/5/2023 

Môn: KIẾM TOÁN 1 

(Đáp án - thang điểm gồm 03 trang) 

 

Câu 1 Nội dung Điểm 

 

 

 

 

 

 

1 

Tại những đơn vị nhỏ, để ngăn ngừa và hạn chế những sai phạm có thể 
xảy ra, đơn vị có thể áp dụng một số biện pháp kiểm soát như sau: 
- Sổ kế toán phải được đánh số trang, đóng dấu giáp lai,…theo đúng 
quy định hoặc phần mềm kế toán phải đảm bảo tính an toàn và bảo mật 
của hệ thống. 

0,5 

- Ghi chép kịp thời mọi nghiệp vụ thu, chi quỹ. Hàng ngày phải thực 
hiện việc cập nhật và tính số dư trên sổ quỹ một cách nghiêm túc. 

0,25 

- Việc sửa chữa sổ phải được thực hiện đúng theo quy định. 0,25 

- Mọi khoản thu đều phải nộp vào quỹ hay nộp ngay cho ngân hàng 
ngay trong ngày. Không để tồn quỹ tiền mặt lớn và kéo dài. 

0,25 

- Mọi khoản chi đều phải có phiếu chi. 0,25 

- Hạn chế tối đa việc thanh toán bằng tiền mặt và tăng cường thanh 
toán qua ngân hàng. 

0,25 

- Thường xuyên đối chiếu số phát sinh và số dư của tài khoản tiền gửi 
ngân hàng với sổ phụ hoặc bảng sao kê ngân hàng. 

0,25 

- Thường xuyên đối chiếu giữa số liệu tổng hợp và chi tiết về nguyên 
vật liệu, hàng hóa, công nợ,.... 

0,25 

- Định kỳ thực hiện kiểm kê tài sản và đối chiếu công nợ. 0,25 

- Hàng tháng đều lập và phân tích báo cáo tài chính để sớm phát hiện 
những biến động bất thường và tìm hiểu nguyên nhân. 

0,5 

Tổng điểm câu 1 3,0đ 

Câu 2 Ý Nội dung Điểm 

 

 

2.1 

1 Xuất quỹ tiền mặt cho nhân viên B tạm ứng số tiền là 5.000.000 

đồng. 

0,25 

2 Đầy đủ, Quyền và nghĩa vụ, Chính xác, Hiện hữu,… 0,25 

3 - Giấy đề nghị tạm ứng, phiếu chi, … 

- Các sổ liên quan: Sổ chi tiết tạm ứng (nhân viên B), sổ chi tiết 

tiền mặt, sổ quỹ tiền mặt,… 

0,25 

 

 

 

2.2 

1 Xuất kho hàng hóa để bán cho công ty X, số lượng 5.000 sản phẩm 

giá xuất kho là 30.000 đ/sp, giá bán chưa có thuế GTGT là 60.000 

đ/sp, thuế suất thuế GTGT là 10%, công ty X đã thanh toán bằng 

chuyển khoản 30.000.000 đồng, số còn lại chưa thanh toán. 

0,5 

2 Hiện hữu, Quyền và nghĩa vụ, Chính xác, Đánh giá và phân bổ,… 0,25 
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3 - Hợp đồng kinh tế, phiếu xuất kho, biên bản giao nhận hàng hóa, 

hóa đơn GTGT, giấy báo có, bảng theo dõi đối chiếu công nợ phải 

thu khách hàng,… 

- Các sổ liên quan: Sổ GVHB, sổ hàng hóa, sổ chi tiết TGNH, sổ 

chi tiết phải thu khách hàng (công ty X), sổ DTBH, sổ chi tiết thuế 

GTGT phải nộp.   

0,5 

 

2.3 

1 Kiểm kê quỹ tiền mặt phát hiện thiếu số tiền là 2.000.000 đồng, 

chưa xác định rõ nguyên nhân chờ xử lý. 

0,25 

2 Chính xác, đầy đủ, quyền và nghĩa vụ, hiện hữu,… 0,25 

3  - Biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt, biên bản làm việc,… 

- Các sổ liên quan: Sổ chi tiết TM, sổ quỹ TM, sổ chi tiết tài sản 

thiếu chờ xử lý.   

0,25 

 

 

 

 

2.4 

1 Chuyển khoản thanh toán nợ vay ngân hàng số tiền là 100.000.000 

đồng, tiền lãi vay 5.000.000 đồng. 

0,25 

2 Hiện hữu, Quyền và nghĩa vụ, Chính xác, Đánh giá và phân bổ,… 0,25 

3 - Hợp đồng vay, khế ước vay, bảng chi tiết lãi vay, ủy nhiệm chi, 

giấy báo nợ, bảng theo dõi đối chiếu nợ vay,… 

- Các sổ liên quan: Sổ chi tiết các khoản đi vay, sổ chi tiết chi phí 

tài chính (chi phí lãi vay), sổ chi tiết TGNH.   

0,5 

 

 

 

 

2.5 

1 Bán một TSCĐ hữu hình đang phục vụ phát triển khoa học và công 

nghệ, nguyên giá 70.000.000 đồng, đã khấu hao 20.000.000 đồng. 

Giá bán chưa có thuế GTGT là 60.000.000 đồng, thuế suất thuế 

GTGT 10% đã thu bằng TGNH. Chi phí tân trang tài sản trước khi 

bán trả bằng TM số tiền 3.300.000 đồng, trong đó tiền thuế GTGT 

300.000 đồng. 

0,5 

2 Quyền và nghĩa vụ, Đầy đủ, Chính xác, Đánh giá và phân bổ,… 0,25 

3 - Hợp đồng kinh tế, bảng đăng ký trích khấu hao và theo dõi khấu 

hao TSCĐ, hóa đơn GTGT, giấy báo có, phiếu chi,… 

- Các sổ liên quan: Sổ chi tiết hao mòn TSCĐ, sổ chi tiết TSCĐ 

hữu hình, sổ chi tiết TM, sổ chi tiết TGNH, sổ quỹ phát triển khoa 

học và công nghệ, sổ quỹ phát triển khoa học và công nghệ hình 

thành TSCĐ, sổ chi tiết thuế GTGT phải nộp. 

0,5 

 

 

 

1 Chuyển khoản để thanh toán nợ cho công ty H sau khi trừ CKTT 

được hưởng là 1% trên số tiền nợ là 300.000.000 đồng. 

0,25 

2 Quyền và nghĩa vụ, Đầy đủ, Chính xác, Đánh giá và phân bổ,… 0,25 
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2.6 

3 - Bảng theo dõi đối chiếu công nợ phải trả người bán, giấy báo nợ, 

thông báo được hưởng CKTT,… 

- Các sổ liên quan: Sổ chi tiết phải trả người bán (công ty H), sổ 

chi tiết doanh thu tài chính (CKTT), sổ chi tiết TGNH.   

0,25 

 

 

 

 

2.7 

1 Mua một TSCĐ hữu hình phục vụ cho sản xuất giá mua chưa có 

thuế GTGT là 500.000.000 đồng, thuế suất thuế GTGT 5%, đã 

thanh toán bằng tiền tạm ứng của nhân viên Y số tiền là 25.000.000 

đồng, số còn lại thanh toán bằng tiền vay ngân hàng. Chi phí lắp 

đặt, chạy thử giá chưa có thuế GTGT là 28.000.000 đồng, thuế suất 

thuế GTGT 5%, thanh toán bằng tiền tạm ứng của nhân viên Y. Kế 

toán tiến hành trích khấu hao ngay trong tháng này, biết TSCĐ này 

có thời gian sử dụng là 8 năm.  

0,5 

2 Quyền và nghĩa vụ, Đầy đủ, Chính xác, Đánh giá và phân bổ,… 0,25 

3 - Hợp đồng kinh tế, biên bản giao nhận TSCĐ, hóa đơn GTGT, 

hợp đồng vay, khế ước vay, bảng theo dõi đối chiếu nợ vay, giấy 

đề nghị tạm ứng, bảng đăng ký trích khấu hao TSCĐ và theo dõi 

khấu hao TSCĐ,… 

- Các sổ liên quan: Sổ chi tiết TSCĐ hữu hình, sổ chi tiết thuế 

GTGT được khấu trừ, sổ chi tiết các khoản đi vay, sổ chi tiết tạm 

ứng (nhân viên Y), sổ chi tiết chi phí sản xuất chung (CP khấu hao 

TSCĐ), sổ chi tiết hao mòn TSCĐ. 

0,5 

Tổng điểm câu 2 7,0đ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


